
Stt Tên sách Tác giả Đvt NXB Giá  

A . MÔN HỌC DÙNG CHUNG:

1 Ngữ văn 12, tập 1 Cuốn  23,000 

2 Ngữ văn 12, tập 2 Cuốn  19,000 

3 Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 Nguyễn Thành Thi ( Chủ biên), Trần Lê Duy,Đoàn Lê Giang Cuốn Chân trời sáng tạo  14,000 

4 Toán 12 tập 1 Cuốn  14,000 

5 Toán 12 tập 2 Cuốn  14,000 

6 Chuyên đề học tập Toán 12 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên ) - bộ Chân trời sáng tạo Cuốn Chân trời sáng tạo  11,000 

7 Tiếng Anh Friends Global  - Student book 12 Cuốn NXB Giáo dục Việt Nam      99,000 

8 Tiếng Anh Friends Global  - Wookbook book 12 Cuốn NXB Giáo dục Việt Nam      79,000 

9 Lịch sử 12 Hà Minh Hồng ( Chủ biên ), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai Cuốn Chân trời sáng tạo  16,000 

10 Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên),Đoàn Chí Kiên (Chủ biên) Cuốn Kết nối tri thức  15,000 

11 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12  - Bản 1
Đinh Thị Kim Thoa,Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên),Vũ Phương Liên,Cao Thị Châu 

Thủy(đồng Chủ biên) 
Cuốn Chân trời sáng tạo  15,000 

12 Giáo dục thể chất 12 -Cầu lông Nguyễn Duy Quyết( Tổng Chủ biên),Ngô Việt Hoàn (Chủ biên) Cuốn  12,000 

13 Giáo dục thể chất 12 -Bóng rổ Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên),Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên) Cuốn  13,000 

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

* Nhóm môn Khoa học xã hội

TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ

BẢNG DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 12

NĂM HỌC 2024 - 2025

Vũ Mỹ Lan (chủ biên) 

Kết nối tri thức

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên ) - bộ Chân trời sáng tạo Chân trời sáng tạo

Nguyễn Thành Thi ( Chủ biên),Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy Chân trời sáng tạo



Stt Tên sách Tác giả Đvt NXB
Giá bìa 

2024

1 Địa lí 12 Nguyễn Kim Hồng ( Tổng Chủ biên),Phan Văn Phú,Mai Phú Thanh ( đồng Chủ biên) Cuốn Chân trời sáng tạo  24,000 

2 Giáo dục kinh tế & Pháp luật 12 Huỳnh Văn Sơn(Tổng Chủ biên ),Đỗ Công Nam,Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên) Cuốn Chân trời sáng tạo  19,000 

* Nhóm môn Khoa học tự nhiên

Stt Tên sách Đvt NXB
Giá bìa 

2024

1 Vật lí 12 Phạm Nguyễn Thành Vinh(Chủ biên),Nguyễn Lâm Duy , Đoàn Hồng Hà Cuốn Chân trời sáng tạo  18,000 

2 Hoá học 12 Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), Dương Bá Vũ Cuốn Cánh diều  25,000 

3 Sinh học 12 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa Cuốn Cánh diều  29,000 

Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật

Stt Tên sách Đvt NXB
Giá bìa 

2024

1 Công nghệ 12 - Lâm Nghiệp - Thủy Sản
Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên); Nguyễn Thu Thủy; Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng chủ 

biên); Dương Thị Hoàn; Phạm Thị Lam Hồng; Đoàn Thị Nhinh
Cuốn Cánh diều  20,000 

2 Tin học 12 - Định hướng Tin học ứng dụng
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên),Bùi Việt Hà , Lê Chí Ngọc , 

Lê Kim Thư
Cuốn Kết nối tri thức  21,000 


